
 

SỞ Y TẾ GIA LAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ CHƯ PĂH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 464 /TB-TTYT 
                                         

        Chư Păh, ngày 06 tháng 10  năm 2025 

 

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ 
 

Kính gửi: Các đơn vị, nhà cung cấp văn phòng phẩm 6 tháng cuối  

năm 2025 của TTYT Chư Păh. 

 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017 đã được 

sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 64/2020/QH14, Luật số 07/2022/QH15, Luật số 

24/2023/QH15, Luật số 31/2024/QH15, Luật số 43/2024/QH15, Luật số 56/2024/QH15 và 

Luật số 90/2025/QH15; 

Căn cứ vào nhu cầu mua sắm của đơn vị; 

Trung tâm Y tế Chư Păh kính mời các đơn vị tham gia báo giá để làm cơ sở tham khảo, 

xây dựng giá gói  thầu với các nội dung sau:  

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá. 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Chư Păh. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Bà Trần Thị Phương Nga – Phó phòng TCHC. 

- SĐT:            0981785879; Email: viethang200988@gmail.com  

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận bản giấy (đóng dấu đỏ) của đơn vị cung cấp trực 

tiếp về địa   chỉ: Phòng TCHC -Trung tâm Y tế Chư Păh, số 12 Phan Đình Phùng, xã Chư Păh, 

tỉnh Gia Lai. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ 00 ngày 07/10/2025 đến trước 17 giờ 00  ngày 

13/10/2025. 

Các báo giá nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 13/10/2025.  

II. Nội dung báo giá:  

1. Danh mục hàng hoá:  

(Chi tiết theo phụ lục I đính kèm) 

2. Yêu cầu về kỹ thuật: Cung cấp văn phòng phẩm theo đúng tiêu chuẩn. 

3. Địa điểm thực hiện: 

- Địa điểm: Trung tâm Y tế Chư Păh, số 12 Phan Đình Phùng, xã Chư Păh, tỉnh Gia Lai. 

Trung tâm Y tế Chư Păh trân trọng kính báo./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên (để thực hiện); 

- Ban Giám đốc (TD); 

- Website TT (đăng tin); 

- Lưu: VT, TCHC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đinh Nhật Giao 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Luat-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2015-281762.aspx
mailto:viethang200988@gmail.com


 

Phụ lục I 

Tên công ty:………………………… 

Địa chỉ:……………………………… 

Số điện thoại, email:………………… 

 

PHIẾU BÁO GIÁ 
Kính gửi: Trung Tâm Y tế Chư Păh 

(Kèm theo Thông báo mời chào giá số: 464 /TB-TTYT ngày 06/10/2025 

của Trung tâm Y tế Chư Păh.) 

 

Trên cơ sở Thông báo mời chào giá của Trung Tâm Y tế Chư Păh, chúng tôi… 

(Ghi tên, địa chỉ, số diện thoại của đơn vị cung cấp dịch vụ; trường hợp nhiều đơn vị 

cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ 

của các thành viên liên danh) báo giá nội dung thực hiện và yêu cầu chất lượng của hồ sơ, 

sản phẩm bàn giao như sau: 

 

STT DANH MỤC Câú hình kỹ thuật 

Đơn 

 vị 

Tính 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

1 Giấy A4 70 

- Giấy A4 70 IK Plus hoặc tương 

đương 

- Số tờ: ≥ 500 tờ/ 1 ream 

- Kích thước: rộng 210mm x dài 

297mm 

- Định lượng: 70 gsm 

- Màu sắc: Màu trắng 

Ram 156   

2 Bấm giấy nhỏ 

- Bấm giấy nhỏ Thiên Long ST-01 

hoặc  tương đương - Chất liệu: kim loại 

phủ sơn tĩnh điện - Kích thước: khoảng 

120mm x 40mm x 60mm - Bấm được 

≤20 tờ A4 70gsm - Sử dụng ghim số 10 

Cái 36   

3 Bì nhựa có nút 

- My Clear F4. 

Mã sản phẩm CBF05. 

Hãng sản xuất Thiên Long. 

Xuất xứ Việt Nam 

Cái 414   

4 Bút bi đen 

- Bút bi đen Thiên Long TL08 hoặc 

tương  

đương - Đường kính viên bi: 0.8 mm - 

Trọng lượng: ≤ 8 gram - Bút bi dạng 

bấm cò - Màu mực: Màu đen 

Cây 89   

5 Bút bi đỏ 

- Bút bi đỏ Thiên Long TL08 hoặc 

tương đương 

- Đường kính viên bi: 0.8 mm 

- Trọng lượng: ≤ 8 gram 

- Bút bi dạng bấm cò 

- Màu mực: Màu đỏ 

Cây 84   



 

6 Bút bi xanh 

Mã sản phẩm TL-027 

Hãng sản xuất Thiên Long. 

Xuất xứ Việt Nam 

Đặc điểm: 

- Đầu bi: 0.5mm, sản xuất tại Thụy Sĩ. 

Đầu bi nhỏ cho nét chữ thanh mảnh. 

- Bút bi dạng bấm cò.Cơ chế bấm nằm 

gọn dưới giắt bút, giúp thuận tay khi sử 

dụng. 

- Nơi tì ngón tay có tiết diện hình tam 

giác vừa vặn với tay cầm giúp giảm 

trơn tuột khi viết thường xuyên. 

- Độ dài viết được: 1.600-2.000m 

Cây 450   

7 Bút cắm bàn 

- Bút cắm bàn đôi Thiên Long FO-

PH01 hoặc tương đương 

- Kích thước đầu bút: 0,8 mm 

- Đầu bi dạng cone 

- Có thiết kế 2 bút trên 1 đế cắm nhỏ 

- Có băng keo hai mặt phía dưới, giúp 

dính chặt vào bề mặt 

- Màu mực: Màu xanh 

Bộ 22   

8 Bút chì 

- Bút chì gỗ Thiên Long PC-01 hoặc 

tương đương 

 - Độ cứng: 2B - Chất liệu: gỗ tự nhiên, 

ruột chì graphite - Kích thước: dài 

175mm x đường kính 7mm - Có đầu 

tẩy hoặc không, dễ chuốt sắc 

Cây 62   

9 Hồ dán 

- Lọ nhựa trong suốt, Đầu keo có thanh 

nhựa mỏng dẹp giúp dễ tạo lớp phủ keo 

đều mà không bị khô đầu dán 

Lọ 11   

10 Gôm tẩy 

- Gôm tẩy Pentel ZEH-03N  hoặc 

tương đương 

- Kích thước: dài 35mm x rộng 16mm 

x cao12 mm  (± 1 mm) 

- Trọng lượng ≤ 17 gram 

- Màu sắc: trắng đục 

Cái 45   

11 Bút lông bảng  

- Bút lông viết bảng Thiên Long 

WB_03 hoặc tương đương 

- Viết tốt, trơn, êm  trên bảng trắng, 

thủy tinh và những bề mặt nhẵn bóng 

- Bề rộng nét viết 2.5 mm (± 0.2 mm) 

- Đường kính đầu bút: 2,5 mm (± 0.2 

mm) 

- Màu mực: xanh 

cây 44   



 

12 
Bút mực dầu loại 

nhỏ 

- Bút mực dầu nhỏ Thiên Long PM-04 

hoặc tương đương  

- Kiểu dáng thon gọn, đầu bút nhỏ - Bề 

rộng nét viết: 0.8-1mm (± 0.1 mm) - 

Màu mực: xanh 

Cây 41   

13 
Bút lông dầu loại 

lớn  

- Bút lông dầu Thiên Long PM_09 

hoặc tương đương 

- Kiểu dáng thon gọn, bút gồm 2 đầu, 

bề rộng nét viết: đầu nhỏ 0,8mm (± 0,1 

mm), đầu lớn  6 mm (± 1 mm), 

- Màu mực: xanh 

Cây 52   

14 
Bút lông viết bảng 

(đỏ) 

- Bút lông viết bảng Thiên Long 

WB_03 hoặc tương đương 

 - Viết tốt, trơn, êm trên bảng trắng, 

thủy tinh và những bề mặt nhẵn bóng - 

Bề rộng nét viết 2.5 mm (± 0.2 mm) - 

Đường kính đầu bút: 2,5 mm (± 0.2 

mm) - Màu mực: đỏ 

Cây 26   

15 Bút xoá kim 

Mã sản phẩm CP 02 Plus 

Hãng sản xuất Thiên Long 

Xuất xứ Việt Nam. 

Đặc điểm: 

- Dung tích 12 ml. 

- . Cán bằng nhựa màu xanh lá thể hiện 

sự trẻ trung, năng động. Đầu bút bằng 

kim loại có lò xo đàn hồi. 

- Công nghệ giúp mực xóa nhanh khô, 

che phủ tốt, không độc hại và an toàn 

với tầng ozone. 

Cái 51   

16 Ghim bấm nhỏ 

1000 cái /1 hộp 

Hãng sản xuất Thiên Long.  

Xuất xứ Việt Nam. 

Hộp 124   

17 
Ghim vắt giấy chữ 

U 

- Ghim vắt giấy chữ U Thiên Long 

hoặc tương đương  

- Kích thước: 28mm - Số lượng: ≥100 

cái/hộp - Chất liệu: thép mạ kẽm, hình 

chữ U 

Hộp 89   

18 
Giấy vàng vuông 

nhỏ 

- Giấy note vuông nhỏ Post-it hoặc 

tương đương 

 - Kích thước: 51mm x 51mm - Số tờ: 

≥100 tờ/tập - Màu sắc: vàng - Có keo 

dính một mặt 

Tập 45   

19 
Giấy vàng vuông 

vừa 

- Giấy note vuông vừa Post-it hoặc 

tương đương 

 - Kích thước: 76mm x 76mm - Số tờ: 

≥100 tờ/tập - Màu sắc: vàng - Có keo 

dính một mặt 

Tập 60   



 

20 
Kéo văn phòng 

loại lớn 

- Kéo văn phòng Pro Office hoặc tương 

đương 

- Độ dài kéo: 21 cm (± 1 cm) 

- Độ dài lưỡi kéo: 12 cm  (± 0.5 cm) 

- Lưỡi kéo làm bằng thép không gỉ, tay 

cầm được làm bằng nhựa 

Cái 34   

21 
Kéo văn phòng 

loại trung 

- Kéo văn phòng Pro Office hoặc tương 

đương- Độ dài kéo: 18cm (± 1 cm) 

 - Độ dài  lưỡi kéo: 11,5 cm (± 0,5 cm) 

- Lưỡi kéo làm bằng thép không gỉ, tay 

cầm được làm bằng nhựa. 

Cái 8   

22 Kẹp đen 19 

- Kẹp bướm Slecho hoặc tương đương 

- Kích thước: 19 mm 

- Chất liệu: sắt ko gỉ 

- Màu sắc: đen 

- Hãng sản xuất Echo. 

- Xuất xứ Trung Quốc 

Hộp 68   

23 Kẹp đen 25 

- Kẹp bướm Slecho hoặc tương đương 

- Kích thước: 25 mm 

- Chất liệu: sắt ko gỉ 

- Màu sắc: đen 

Hộp 65   

24 Kẹp đen 32 

- Kẹp bướm Slecho hoặc tương đương 

- Kích thước: 32  mm 

- Chất liệu: sắt ko gỉ 

- Màu sắc: đen 

- Hãng sản xuất Echo. 

- Xuất xứ Trung Quốc 

Hộp 60   

25 Kẹp đen 41 

- Kẹp bướm Slecho hoặc tương đương 

- Kích thước: 41  mm 

- Chất liệu: sắt ko gỉ 

- Màu sắc: đen 

- Hãng sản xuất Echo. 

- Xuất xứ Trung Quốc 

Hộp 45   

26 Kẹp đen 51 

- Kẹp bướm Slecho hoặc tương đương 

- Kích thước: 51 mm 

- Chất liệu: sắt ko gỉ 

- Màu sắc: đen 

- Hãng sản xuất Echo. 

- Xuất xứ Trung Quốc 

Hộp 41   

27 Kệ 3 tầng 

Kệ mica 3 tầng Xukiva hoặc tương 

đương 

- Chất liệu: Mica 

- Số tầng: 03, tháo ráp đơn giản 

- Kích thước:  

- Màu sắc: xanh đen 

- Công dụng: Lưu trữ tài liệu, chứng từ, 

hồ sơ… 

Cái 21   



 

28 Sổ họp lớn 

- Sổ họp lớn Thiên Long hoặc tương 

đương 

 - Kích thước:  (210mm x 297mm) - Số 

trang: ≥200 trang - Bìa cứng, giấy 

offset trắng, kẻ ngang 

Quyển 40   

29 
Băng keo trong to 

bản 

- Băng keo trong to bản 

 - Kích thước: rộng 48mm x dài 100m - 

Chất liệu: OPP trong suốt, keo acrylic - 

Độ dính cao, không để lại keo 

Cuộn 49   

30 
Sổ đăng kí công 

văn đến 

Hãng sản xuất Hải Tiến. 

Xuất xứ Việt Nam. 

- Bìa sổ cứng, lề sổ được nẹp cứng cáp, 

bền chắc cho người sử dụng. 

- Mỗi trang giấy có dòng để ghi ngày 

tháng. 

- Kích thước sổ : A4.  

- Chất liệu giấy không bụi. định lượng 

giấy 60g/m2, ăn mực tốt với hầu hết 

các loại bút, đóng tập 160 trang.  

quyển 19   

31 
Sổ đăng kí công 

văn đi 

Hãng sản xuất Hải Tiến. 

Xuất xứ Việt Nam. 

- Bìa sổ cứng, lề sổ được nẹp cứng cáp, 

bền chắc cho người sử dụng. 

- Mỗi trang giấy có dòng để ghi ngày 

tháng. 

- Kích thước sổ : A4.  

- Chất liệu giấy không bụi. định lượng 

giấy 60g/m2, ăn mực tốt với hầu hết 

các loại bút, đóng tập 160 trang.  

Bộ 17   

32 Băng keo 2 mặt to 

- Băng keo 2 mặt to   

- Kích thước: rộng 24mm x dài 10m - 

Chất liệu: giấy hoặc foam, keo acrylic 

hai mặt - Độ dính cao, dễ xé 

Cuộn 40   

33 Kẹp  hồ sơ 3 dây 

- Kích thước bìa là khổ A4, Dài 32,5cm 

x Rộng 23cm x Cao (gáy) 15cm 

- Độ dày của giấy bìa: 3mm  

- Thiết kế có 03 dây cột 

cái 100   

34 Bấm giấy to 

- Bấm giấy to Thiên Long ST-05 hoặc 

tương đương 

 - Chất liệu: kim loại phủ sơn tĩnh điện 

- Kích thước: khoảng 160mm x 60mm 

x 80mm - Bấm được ≤50 tờ A4 70gsm 

- Sử dụng ghim 24/6 hoặc 23/8 

cái 13   

35 Sổ loại nhỏ 

- Sổ loại nhỏ  - Kích thước: A6 

(105mm x 148mm)  

- Số trang: ≥100 trang - Bìa mềm, giấy 

offset trắng, kẻ ngang 

Quyển 48   



 

36 Ghim bấm lớn 

- Ghim bấm lớn Thiên Long 24/6 hoặc 

tương đương 

 - Kích thước: rộng 12mm x cao 6mm - 

Số lượng: ≥1000 cái/hộp - Chất liệu: 

thép mạ kẽm, không gỉ 

Hộp 64   

37 Hồ dán 

- Hồ dán Thiên Long hoặc tương 

đương  

- Lọ nhựa trong suốt, Đầu keo có thanh 

nhựa mỏng dẹp giúp dễ tạo lớp phủ keo 

đều mà không bị khô đầu dán - Dung 

tích: ≥30ml - Keo trắng, khô nhanh, 

không độc hại 

Lọ 56   

38 
Băng keo màu 

xanh to bản 

- Băng keo màu xanh to bản Thiên 

Long hoặc tương đương  

- Kích thước: rộng 48mm x dài 100m - 

Chất liệu: OPP màu xanh, keo acrylic - 

Độ dính cao, không để lại keo 

Cuộn 36   

39 Mực dấu tốt đỏ 

- Mực dấu Shiny hoặc tương đương 

- Thể tích: 28 ml (± 2 ml) 

- Màu sắc: Màu đỏ 

Lọ 24   

40 
Giấy màu để in 

đóng bìa sổ  

- Giấy màu A4 để in đóng bìa sổ hoặc 

tương đương 

 - Kích thước: 210mm x 297mm - Định 

lượng: 80-120 gsm - Màu sắc: đa dạng 

(xanh, vàng, hồng,...) - Chất liệu: giấy 

offset mịn, dễ in 

Tờ 580   

41 
Băng keo 2 mặt 

nhỏ 

- Băng keo 2 mặt nhỏ Thiên Long hoặc 

tương đương 

 - Kích thước: rộng 12mm x dài 10m - 

Chất liệu: giấy hoặc foam, keo acrylic 

hai mặt - Độ dính cao, dễ xé 

Cuộn 40   

42 
Bút dạ quang màu 

xanh 

- Bút dạ quang FO-HL02 Thiên Long 

hoặc tương đương 

- Thân bút dạng dẹp, vừa tay cầm và 

không lăn khi để trên bàn, có nắp đậy 

- Đầu bút bằng Polyethylene, dạng vát 

xéo, bề rộng nét viết 5mm 

- Màu mực tươi sáng, phản quang tốt, 

thích hợp trên nhiều loại giấy 

- Màu: nhiều màu 

cái 21   

43 Thước kẻ 30 cm 

- Chất liệu: được làm từ mica 

- Kích thước:  

+ Dài: 30 cm, chia vạch từng cm 

+ Rộng: 3 cm (± 0,5 cm) 

- Màu sắc: trắng trong 

Cái 22   



 

44 Dao rọc giấy 

- Dao rọc giấy Thiên Long FO-KN04 

18mm hoặc tương đương 

- Cán và chuôi dao làm bằng nhựa 

ABS, khóa dao làm bằng nhựa PP 

- Khóa dao giữ lưỡi dao cố định, an 

toàn khi sử dụng 

- Lưỡi dao làm bằng thép cacbon bền, 

sắc bén, bề mặt sáng bóng, không trầy 

xước, không bị rỉ sét 

- Chiều dài dao: 164 mm (± 2 mm) 

- Chiều rộng lưỡi dao: 18 mm  (± 1 

mm) 

Cái 15   

45 Bàn bấm lỗ 

Kích thước (13,5 x 12 x 6) cm. Chất 

liệu được làm từ kim loại, dạng ấn, đục 

2 lỗ, có thước canh chỉnh mép giấy, đế 

cao su chống trượt. 

Mã sản phẩm PO-PU103. 

Hãng sản xuất Pro Office. 

Xuất xứ Việt Nam. 

Cái 2   

46 Máy tính Casio 

Mã sản phẩm DF120BM. 

Hãng sản xuất Casio. 

Xuất xứ Nhật Bản. 

- Kích thước (Dài x Rộng x Dày) : 

179,5 x 126,5 x 32,6 mm 

- Sử dụng 2 nguồn năng lượng: pin và 

mặt trời 

cái 9   

Tổng cộng: 46          

 

1. Báo giá này có hiệu lực trong vòng:…........ngày, kể từ ngày …..tháng …..năm 2025 

(ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 60 ngày), kể từ ngày …..tháng…...năm 2025 kết 

thúc nhận báo giá. 

2. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu 

tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp 

luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các công việc nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của 

pháp luật về cạnh tranh, phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

 

       …., ngày… tháng … năm ….. 

     Đại diện hợp pháp của đơn vị cung cấp dịch vụ 

       Ký tên, đóng dấu (nếu có) 
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